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DANH SÁCH

SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ  EMAIL CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM NĂM 2018
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Email
	Số điện thoại 
cá nhân
	Số điện thoại cơ quan

	I, VĂN PHÒNG CHI CỤC KIỂM LÂM

	01
	Ngô Thanh Quang
	Chi cục Trưởng
	
	0918.020.692
	0254.3702.135

	02
	Đoàn Duy Lâm
	Phó chi cục trưởng
	
	0919.388.054
	0254.3702.136

	03
	Văn Hoạt Phước
	Phó chi cục trưởng
	
	0933.543.256
	02543.732.318

	04
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Trưởng phòng HC-TH
	
	0918.005.222
	02543.732.318

	05
	Nguyễn Quốc Thái
	PTP.HCTH
	
	0966.921.233
	02543.732.318

	06
	Nguyễn Thị Châu
	Kế toán trưởng
	chauanpha@gmail.com
	0989.703.873
	02543.732.318

	07
	Ngô Thanh Tiến
	Kế toán
	tienklvt@gmail.com
	0979.739.039
	02543.732.318

	08
	Vũ Thế Huy
	Chuyên viên
	huyvt1987@gmail.com
	0937.326.863
	02543.732.318

	09
	Nguyễn H.Anh Thư
	Văn thư
	
	0908.391.102
	02543.732.318

	10
	Nguyễn Quốc Bảo
	PTP.Thanh tra PC
	
	01239.193.973
	02543.732.320

	11
	Phan Văn Đông
	PTP.Thanh tra PC
	
	0918.324.128
	02543.732.320

	12
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Kiểm lâm viên
	tuanccklbrvt@yahoo.com.vn
	0902.484.307
	02543.732.320

	13
	Trần Giang Nam
	PTP.Quản lý-BVR
	trangiangnamkl@yahoo.com.vn
	0973.191.568
	02543.732.321

	14
	Lê Đình Hải
	Kiểm lâm viên
	hailedinhkbt@gmail.com
	0978.991.007
	02543.732.321

	15
	Trần Thị Hằng
	Kiểm lâm viên
	
	0987.961.337
	02543.732.321

	16
	Bùi Quang Hùng
	Đội trưởng Đội KLCĐ
	hungbq02@gmail.com
	0908.124.095
	02543.866.264

	17
	Nguyễn Việt Hùng
	Đội phó Đội KLCĐ
	
	0989.536.753
	02543.866.264

	18
	Nguyễn Văn Lợi
	Kiểm lâm địa bàn
	Nguyenvanloiklls@gmail.com
	0913.782.015
	02543.866.264

	II, HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN LONG ĐIỀN-ĐẤT ĐỎ

	01
	Ngô Thanh Trung
	Hạt trưởng
	
	01264.620.507
	02543.886.051

	02
	Phạm Hữu Phương
	Phó Hạt trưởng
	betaforest1980@gmail.com
	0989.053.845
	02543.886.051

	03
	Trần Mạnh Hùng
	Thanh tra Pháp chế
	
	0937.280.708
	02543.886.051

	04
	Trần Quốc Vinh
	Quản lý rừng
	tranvinh8688@gmail.com
	01268.141.489
	02543.886.051

	05
	Võ Hoàng Phước
	Trạm trưởng
	garungbaria@gmail.com
	0933.662.652
	02543.886.051

	06
	Nguyễn Việt Dũng
	Trạm trưởng
	
	0976.005.391
	02543.886.051

	07
	Nguyễn Hữu Chung
	Kiểm lâm địa bàn
	
	0918.145.044
	02543.886.051

	08
	Phạm Thị Mai
	Kế toán
	maipham041092@gmail.com
	01688.116.034
	02543.886.051

	II, HẠT KIỂM LÂM VŨNG TÀU

	01
	Phạm Việt Toàn
	Hạt trưởng
	phamtoankl@gmail.com
	0906.637.070
	02543.858.170

	02
	Lê Mạnh Hùng
	Phó Hạt trưởng
	
	01682.511.335
	02543.858.170

	03
	Nguyễn Thanh Sơn
	Trạm trưởng
	sonkl1982@gmail.com
	0916.844.171
	02543.858.170

	04
	Lý Ngọc Tuyền
	Kiểm lâm viên
	
	0908.511.534
	02543.858.170

	05
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Kế toán
	
	0983.202.377
	02543.858.170

	06
	Đậu Ngọc Đức
	Quản lý rừng
	ducdn.af@gmail.com
	0907.549.518
	02543.858.170

	07
	Trần Văn Thành
	Kiểm lâm địa bàn
	tranthanhklvt@gmail.com
	0907.969.762
	02543.858.170

	08
	Nguyễn Đức Thái
	Kiểm lâm địa bàn
	
	0975.781.038
	02543.858.170

	III. HẠT KIỂM LÂM XUYÊN MỘC

	01
	Nguyễn Văn Khanh
	Hạt trưởng
	
	0979.797.119
	02543.877.098

	02
	Nguyễn Văn Quang
	Phó Hạt trưởng
	
	0908.879.008
	02543.878.180

	03
	Huỳnh H.Tuấn Anh
	Thanh Tra Pháp chế
	huynhhuutuananh88@gmail.com
	01658.039.872
	02543.878.180

	04
	Nguyễn Công Khanh
	Kiểm lâm địa bàn
	
	0906.882.390
	02543.878.180

	05
	Bùi Quốc Hảo
	Kế toán
	bhao173@gmail.com
	0982.993.744
	02543.878.180

	06
	Doãn T.Thu Hằng
	Quản lý rừng
	dtth.thuhang@gmail.com
	01674.568.894
	02543.878.180

	IV. HẠT KIỂM LÂM TÂN THÀNH

	01
	Nguyễn Duy Bắc
	Hạt trưởng
	
	0983.067.219
	02543.876.318

	02
	Đào Văn Điền
	Phó Hạt trưởng
	daodien71@gmail.com
	0913.749.044
	02543.876.318

	03
	Huỳnh Lạc
	Kế toán
	huynhlackl@gmail.com
	0903.753.155
	02543.876.318

	04
	Kiều Văn Trọng
	Thanh Tra Pháp chế
	vantrongkieu@ymail.com.vn
	0987.747.170
	02543.876.318

	05
	Nguyễn Đức Từ
	Kiểm lâm địa bàn
	ductuklvt@gmail.com
	0907.784.274
	02543.876.318

	06
	Lê Văn Sinh
	Trạm trưởng
	thuyphuong13679@yahoo.com.vn
	0918.436.717
	02543.890.179

	07
	Dương Văn Ngọc
	Kiểm lâm viên TC
	
	0913.758.619
	02543.890.179

	08
	Nguyễn Văn Lưu
	Kiểm lâm viên
	
	0963.119.427
	02543.890.179

	09
	Nguyễn Kim Bình
	
	
	0943.222.728
	02543.890.179

	10
	Bùi Yên Dũng
	
	
	01276.940.056
	02543.890.179

	V. HẠT KIỂM LÂM CHÂU ĐỨC – BÀ RỊA

	01
	Nguyễn Hữu Cường
	Phó Hạt trưởng
	cuongklcdbr@gmail.com
	0909.330.827
	02543.881.034

	02
	Nguyễn Xuân Thủy
	Phó Hạt trưởng
	
	0913.138.734
	02543.881.034

	03
	Võ Bá Trần Nhật Thanh
	Trạm trưởng
	vobanhatthanhls@gmail.com
	01289.923.232
	02542.213.436

	04
	Lê Thị Thu Hằng
	Quản lý rừng
	forestrangerthanthanh@ymail.com
	0975.158.327
	02543.881.034

	05
	Trần Thị Bích Huyền
	Kế toán
	
	0982.561.631
	02543.881.034

	06
	Nguyễn Văn Hùng
	Kiểm lâm viên TC
	
	0988.961.034
	02543.887.178

	07
	Huỳnh Văn Tuồng
	Tram trưởng
	
	0918.392.152
	02543.887.178

	VI. HẠT KIỂM LÂM BÌNH CHÂU – PHƯỚC BỬU

	01
	Lê Văn Khanh
	Hạt trưởng
	
	0989.7210.097
	02543.791.209

	02
	Trần Đăng Thảo
	Phó Hạt trưởng
	dangthaokl@gmail.com
	01689.603.242
	02543.787.665

	03
	Nguyễn Văn Lời
	Phó Hạt trưởng
	
	0915.539.046
	02543.787.665

	04
	Trần Minh Tuấn
	Kế toán
	tranminhtuan1983@gmail.com
	02543.506.061
	02543.787.665

	03
	Phạm Văn Bằng
	Trạm trưởng
	bangkl0123@yahoo.com
	
	02543.787.665

	05
	Nguyễn Hoàng Anh
	Trạm trưởng
	
	
	02543.787.665

	06
	Nguyễn Bá Thư
	Trạm trưởng
	
	0974.248.868
	02543.787.665

	07
	Vũ Quang Nam
	Trạm trưởng
	
	0913.856.189
	02543.787.665

	08
	Vũ Đình Tiến
	Trạm trưởng
	
	02543.507.300
	02543.787.665

	09
	Nguyễn Hữu Tùng
	Trạm trưởng
	tungnguyenhuu87@gmail.com
	0988.645.007
	02543.787.665

	10
	Nguyễn Bá Xuân
	Trạm trưởng
	
	
	02543.787.665

	11
	Nguyễn Ngọc Minh
	Trạm trưởng
	nguyenngocminhkl@gmail.com
	01289.887.171
	02543.787.665


	
	Người lập danh sách
VŨ THẾ HUY
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